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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG CỘNG A+B 268,666 0 268,666 40,665 40,665 40,410 0 40,410 32,773 0 32,773

A
Phân cấp ngân sách huyện hưởng 

theo dự toán giao cân đối
203,834 0 203,834 26,839 26,839 26,584 0 26,584 23,949 0 23,949

A1

Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu 

chí quy đinh tại quyết định số 

26/2020/QĐ-TTg

80,695 0 80,695 6,534 6,534 6,279 0 6,279 13,310 0 13,310

I
Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại 

NQ 63/2020/NQ-HĐND
41,040 0 41,040 2,722 0 2,722 2,467 0 2,467 8,030 0 8,030

1 Văn phòng Huyện ủy Đăk Glei 29,988 0 29,988 222 0 222 0 0 0 6,280 0 6,280

1.1
Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý nhà nước
29,988 0 29,988 222 0 222 0 0 0 6,280 0 6,280

(1) Bố trí các công trình chuyển tiếp 6,000 0 6,000 222 0 222 0 0 0 5,780 0 5,780

-
Nhà làm việc của cơ quan huyện ủy 

Đăk Glei

Thị trấn 

Đăk Glei

Dự án 

nhóm C

2020-

2021

1333; 

29/10/2019
6,000 6,000 222 222 0 5,780 5,780

(2)
Bố trí các công trình khởi công 

mới
23,988 0 23,988 0 0 0 0 0 0 500 0 500

- Nhà làm việc chính Huyện ủy
Thị trấn 

Đăk Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

31; 

07/12/2020
23,988 23,988 0 0 500 500

2 BQL dự án dầu tư xây dựng 11,052 0 11,052 2,500 0 2,500 2,467 0 2,467 1,750 0 1,750

2.1
Chi giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề
11,052 0 11,052 2,500 0 2,500 2,467 0 2,467 1,750 0 1,750

(1) Bố trí các công trình chuyển tiếp 11,052 0 11,052 2,500 0 2,500 2,467 0 2,467 1,750 0 1,750

- Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei  
Thị trấn 

Đăk Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

380; 

5/5/2021
8,000 8,000 2,500 2,500 2,467 2,467 1,250 1,250

-
Trường PTDTBT THCS xã Đăk 

Long

xã Đăk 

Long

Dự án 

nhóm C
2021-

2497; 

15/12/2020
3,052 3,052 0 500 500

II
Hỗ trợ thực hiện nông thôn mới 

(ưu tiên giáo dục và đào tạo)
9,667 0 9,667 1,280 1,280 1,280 0 1,280 2,780 0 2,780

1 BQL dự án dầu tư xây dựng 9,667 0 9,667 1,280 1,280 1,280 0 1,280 2,780 0 2,780

1.1
Chi giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề
9,667 0 9,667 1,280 1,280 1,280 0 1,280 2,780 0 2,780

(1) Bố trí các công trình chuyển tiếp 7,167 0 7,167 1,280 1,280 1,280 0 1,280 1,220 0 1,220

- Trường THCS Đăk Pék 
Xã Đăk 

Pek

Dự án 

nhóm C
2021-

934; 

22/10/2021
5,667 5,667 780 780 780 780 220 220

-
Trường Tiểu học Mường Hoong 

(điểm trường chính)

Xã Mường 

Hoong

Dự án 

nhóm C
2021-

935; 

22/10/2021
1,500 1,500 500 500 500 500 1,000 1,000

(2)
Bố trí các công trình khởi công 

mới
2,500 0 2,500 0 0 0 0 0 1,560 0 1,560

-
Trường Tiểu học - THCS xã Đăk 

Man

Xã Đăk 

Man

Dự án 

nhóm C
2022-

839; 

05/9/2021
1,500 1,500 960 960

- Trường Tiểu học - THCS xã Xốp Xã Xốp
Dự án 

nhóm C
2022-

839; 

05/9/2021
2,500 2,500 600 600

III
Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công 

trình cấp bách
29,988 0 29,988 2,532 0 2,532 2,532 0 2,532 2,500 0 2,500

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Tổng số

Chia theo nguồn vốnChia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Đơn vị: Triệu đồng

TT DANH MỤC DỰ ÁN
Địa điểm 

XD

Biểu số 92/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /        của UBND huyện Đăk Glei)

UBND HUYỆN ĐĂK GLEI

Năng lực 

thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư Giá trị khối lương thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021
Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2021 Kế hoạch vốn năm 2022

Số QĐ; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn 

Ghi 

chú

1



NS trung 

ương

NS địa 

phương

NS trung 

ương

NS địa 

phương

NS trung 

ương

NS địa 

phương

NS trung 

ương

NS địa 

phương

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Tổng số

Chia theo nguồn vốnChia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốnTT DANH MỤC DỰ ÁN
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư Giá trị khối lương thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021
Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2021 Kế hoạch vốn năm 2022

Số QĐ; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn 

Ghi 

chú

1 BQL dự án dầu tư xây dựng 6,000 0 6,000 2,532 0 2,532 2,532 0 2,532 500 0 500 0

1.1 Chi phát thanh, truyền thông 6,000 0 6,000 2,532 2,532 2,532 0 2,532 500 0 500

(1) Bố trí các công trình chuyển tiếp 6,000 0 6,000 2,532 2,532 2,532 0 2,532 500 0 500

-
Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - 

truyền hình huyện Đăk Glei

TT Đăk 

Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

381; 

05/5/2021
6,000 6,000 2,532 2,532 2,532 2,532 500 500

2 Văn phòng Huyện ủy Đăk Glei 23,988 0 23,988 0 0 0 0 0 0 2,000 0 2,000

2.1
Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý nhà nước
23,988 0 23,988 0 0 0 0 0 0 2,000 0 2,000

(1)
Bố trí các công trình khởi công 

mới
23,988 0 23,988 0 0 0 0 0 0 2,000 0 2,000

- Nhà làm việc chính Huyện ủy
TT Đăk 

Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

31; 

07/12/2020
23,988 23,988 0 0 2,000 2,000

A2 Thu tiền sử dụng đất 117,587 0 117,587 19,385 19,385 19,385 0 19,385 9,719 0 9,719 *

I
Phân cấp đầu tư từ nguồn thu 

tiền sử dụng đất trong cân đối
117,587 0 117,587 19,385 19,385 19,385 0 19,385 7,920 0 7,920

1 BQL dự án dầu tư xây dựng 117,587 0 117,587 19,385 19,385 19,385 0 19,385 6,230 0 6,230

(1) Thực hiện đầu tư 117,587 0 117,587 19,385 19,385 19,385 0 19,385 6,230 0 6,230

* Bố trí các công trình chuyển tiếp 117,587 0 117,587 19,385 19,385 19,385 0 19,385 6,230 0 6,230

1.1 Các hoạt động kinh tế 95,107 0 95,107 7,091 7,091 7,091 0 7,091 4,047 0 4,047

-

Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng huyện 

Đăk Glei

Thị trấn 

Đăk Glei

Dự án 

nhóm C
2020- 10 17/4/2020 79,043 79,043 3,561 3,561 3,561 3,561 1,217 1,217

-

Đường GTNT nội thôn nú vai từ 

nhà rông ra đường HCM giai đoạn 

3 

Đăk 

Kroong

Dự án 

nhóm C
2021-

2497; 

15/12/2020
2,500 2,500 1,500 1,500 1,500 1,500 800 800

-
Đường vào trung tâm huyện (giai 

đoạn 1)

Thị trấn 

Đăk Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

31; 

07/12/2020
13,564 13,564 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030

1.2
Chi giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề
1,200 0 1,200 1,000 1,000 1,000 0 1,000 100 0 100

- Cổng hàng rào trung tâm Chính trị Đăk Pek
Dự án 

nhóm C
2021-

2496; 

15/12/2020
1,200 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100

1.3
Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý nhà nước
21,280 0 21,280 11,294 11,294 11,294 0 11,294 2,083 0 2,083

-
San ủi mặt bằng khu trung tâm 

huyện

TT Đăk 

Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

344; 

14/4/2021
21,280 21,280 11,294 11,294 11,294 11,294 2,083 2,083

2 UBND các xã, thị trấn 900 0 900

2.1 Chi đầu tư khác 900 900

Điều tiết ngân sách 900 900

3 Phòng Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 0 790

2.2 Chi đầu tư khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 0 790

-

Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi 

đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản 

lý đất đai (cân đối)

790 790

II

Quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản 

lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, 

xây dựng cơ sở, đăng ký biến 

động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất

1,799 1,799 **

1.1 Chi đầu tư khác 1,799 1,799

- Phòng Tài nguyên và Môi trường 1,799 1,799

2



NS trung 

ương

NS địa 

phương

NS trung 

ương

NS địa 

phương

NS trung 

ương

NS địa 

phương

NS trung 

ương

NS địa 

phương

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Tổng số

Chia theo nguồn vốnChia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốnTT DANH MỤC DỰ ÁN
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư Giá trị khối lương thực hiện từ 

khởi công đến 31/12/2021
Lũy kế vốn bố trí đến 31/12/2021 Kế hoạch vốn năm 2022

Số QĐ; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn 

Ghi 

chú

A3

Phân cấp đầu tư nguồn thu 

XSKT (lồng nghép thực hiện CT 

MTQG ưu tiên giáo dục và đào 

tạo)

5,552 0 5,552 920 920 920 0 920 920 0 920

1 BQL dự án dầu tư xây dựng 5,552 0 5,552 920 920 920 0 920 920 0 920

1.1
Chi giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề
5,552 0 5,552 920 920 920 0 920 920 0 920

(1) Bố trí các công trình chuyển tiếp 3,052 0 3,052 920 920 920 0 920 580 0 580

-
Trường PTDTBT THCS xã Đăk 

Long

xã Đăk 

Long

Dự án 

nhóm C
2021-

2497; 

15/12/2020
3,052 3,052 920 920 920 920 580 580

(2)
Bố trí các công trình khởi công 

mới
2,500 0 2,500 0 0 0 0 0 340 0 340

- Trường THCS xã Đăk Kroong
Xã Đăk 

Kroong

Dự án 

nhóm C
2021-

839; 

05/9/2021
2,500 2,500 340 340

B

Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự 

án khai thác quỹ đất, nguồn thu 

bán đấu giá đất và tài sản trên 

đất để tạo vốn đầu tư CSHT (Sau 

khi đã trừ đi các chi phí liên 

quan)

64,832 0 64,832 13,826 0 13,826 13,826 0 13,826 8,824 0 8,824 *

1 BQL dự án dầu tư xây dựng 40,844 0 40,844 13,826 0 13,826 13,826 0 13,826 6,248 0 6,248

1.1 Các hoạt động kinh tế 13,564 0 13,564 0 0 0 0 0 0 1,595 0 1,595

(1) Bố trí các công trình chuyển tiếp 13,564 0 13,564 0 0 0 0 0 0 1,595 0 1,595

-
Đường vào trung tâm huyện Đăk 

Glei (giai đoạn 1)

TT Đăk 

Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

31; 

07/12/2020
13,564 13,564 0 0 1,595 1,595

1.2
Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý nhà nước
21,280 0 21,280 11,294 0 11,294 11,294 0 11,294 3,248 0 3,248

(1) Bố trí các công trình chuyển tiếp 21,280 0 21,280 11,294 0 11,294 11,294 0 11,294 3,248 0 3,248 0

-
San ủi mặt bằng khu trung tâm 

huyện

TT Đăk 

Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

344; 

14/4/2021
21,280 21,280 11,294 11,294 11,294 11,294 3,248 3,248

1.3 Chi phát thanh, truyền thông 6,000 0 6,000 2,532 2,532 2,532 0 2,532 1,405 0 1,405

(1) Bố trí các công trình chuyển tiếp 6,000 0 6,000 2,532 2,532 2,532 0 2,532 1,405 0 1,405

-
Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - 

truyền hình huyện Đăk Glei

TT Đăk 

Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

381; 

05/5/2021
6,000 6,000 2,532 2,532 2,532 2,532 1,405 1,405

2 Văn phòng Huyện ủy Đăk Glei 23,988 0 23,988 0 0 0 0 0 0 2,576 0 2,576

(1)
Bố trí các công trình khởi công 

mới
23,988 0 23,988 0 0 0 0 0 0 2,576 0 2,576 0

- Nhà làm việc chính Huyện ủy
TT Đăk 

Glei

Dự án 

nhóm C
2021-

31; 

07/12/2020
23,988 23,988 0 0 2,576 2,576

Ghi chú:

* Nguồn Thu tiền sử dụng đất và Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT được thực hiện khi có nguồn thu

** Nội dung thực hiện chi tiết theo phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022
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